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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ, thể 

dục sáng 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, cô giáo khi đến lớp 

- Trò chuyện với PH về 1 số bé bị ho và sổ mũi 

- Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ theo hiêu lệnh, hô hấp. 

- BTDCBP: Chạy dích dắc (đổi hướng) theo vật chuẩn. 

(MT 1) 

Trò chuyện 

sáng 

- Trò chuyện về các 

vùng miền của nước 

mình 

+ Xem tranh, ảnh về 

các vùng miền 

+ Nhận xét sự khác 

nhau giữa các vùng 

miền 

- Thực hiện tập tạo 

hình trang 23 

-Kể về món ăn có trong 

bữa ăn hằng ngày. Tìm 

hiểu về lợi ích của 

chúng đối với sức khỏe. 

-Trò chơi "bé chọn thực 

phẩm nào tốt cho sức 

khỏe" 

- Thực hiện tập tạo hình 

trang 23 

- Nói và thể hiện cử 

chỉ, điệu bộ, nét mặt 

phù hợp với yêu cầu, 

hoàn cảnh giao itếp. 

+ Cho trẻ nghe và xem 

cách thể hiện cử chỉ, 

điệu bộ, nét mặt phù 

hợp với yêu cầu, hoàn 

cảnh giao tiếp. 

+ Cho trẻ thể hiện lại 

các cử chỉ, điệu bộ, nét 

mặt phù hợp với yêu 

cầu, hoàn cảnh khi trẻ 

Giáo dục trẻ biết che 

miệng khi ho, hoặc ngáp 

-Lợi ích của vệ sinh cá 

nhân đối với sức khỏe 

+ Xem tranh, trò chuyện 

về thói quen giữ gìn vệ 

sinh cá nhân 

+ Kể tên một số bệnh mắc 

phải nếu không biết giữ 

gìn vệ sinh 

+ Kể tên một số hành 

động giữ gìn vệ sinh cá 

nhân. 

(MT 14) 



đang giao tiếp. 

(MT 60) 

Giờ Học 

NHẢY LÒ CÒ, 

NÉM TRÚNG 

ĐÍCH 1 TAY, 

CHẠY NHANH 

(MT 4) 

TÁCH GỘP TRONG 

PHẠM VI 5 

(MT 31, MT 32) 

VŨ ĐIỆU CỦA SỮA 

(MT 20) 

KỂ CHUYỆN"HỘI 

THI RĂNG KHỎE" 

(MT 57) 

ĐỌC BÀI CA DAO 

"TRÂU ƠI" 

(MT 61) 

VẼ TRANH QUÊ 

HƯƠNG 

(MT 92, MT 97) 

VỖ TAY THEO NHỊP 

BÀI HÁT "MÙA HÈ 

ĐẾN" 

(MT 95) 

DẠY TRẺ VỀ NƯỚC 

NGẬP, HÀNH ĐỘNG 

ĐÚNG VÀ SAI KHI 

NƯỚC NGẬP 

(MT 75) 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát: quan sát cây phượng 

- TCVĐ: Thi nhảy bao bố, lăn bóng, chạy tiếp cờ 

- TCDG:  Lùa vịt, tạt lon, ô quan, nhảy dây, bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do: Xếp sỏi, vẽ phấn, nhảy dây, thảy thun, thắc thun, thẩy vòng, xây lâu đài cát 

- Chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên: Tưới cây, nhặt lá vàng, đong nước, xé lá làm váy áo, lấy cỏ làm vòng hoa đội 

đầu.. 

Hoạt động 

vui chơi 

hoạt động vui chơi 

Trò chơi giả bộ có cốt truyện 

- THGB có sự mở rộng có sự gợi ý của cô. 

- Có những tình tiết độc đáo từ nhiều nguồn phong phú 

- Sự gắn kết linh hoạt giữa các tình tiết của NDCC 

- Nội dung cốt chuyện đơn giản đảm bảo nội dung chính. 

- Trẻ biết biểu hiện sáng tạo, độc đáo của THGB, trong sử dụng VTT hoặc trong việc thực hiện các hành động vai (ngôn 

ngữ, hành động, nét mặt...) 

+ Góc phân vai: Bàn ghế, đồ dùng ,đồ chơi, búp bê, gối , ché, muỗng, đũa, con thú, trang phục. 

+Góc kể chuyện: nhân vật rời, tranh truyện... 

Trò chơi xây dựng 

- Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu xây dựng một cách sáng tạo 

- Mô hình phát triển trong không gian ba chiều 



- Trẻ quan tâm đến hình dáng,màu sắc của nguyên vật liệu. 

Chuẩn bị: khối gỗ, cây xanh ,lõi chỉ, nắp chai, hộp nhựa, chai sữa, lắp ráp, khối gỗ, ghép nút, hàng rào 

Trò chơi có luật 

- Trẻ chơi thành thạo 

- Trẻ có vi phạm do không chú ý 

- Rủ nhau chơi, thỏa thuận về cách chơi và biết luật chơi 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui định. 

Chuẩn bị: 

-Toán: thực hành đếm và viết số tương ứng, đồng hồ học số, đômno, ghép hình, chắp ghép hình hình học, cờ bọ dừa, trúc 

xanh.... 

-Tạo hình: giấy, bút màu, đất nặn, bảng con, màu nước, cọ, ly nhựa, khăn.... 

- Âm nhạc: vỗ theo tiết tâu chậm bài hát cháu vẽ ông mặt trời. Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các 

bài hát, bản nhạc 

- Khám phá: Khám phá sự tan chảy của nước đá. 

- Thư viện: Giáo duc trẻ giữ gìn, bảo vệ sách: Thực hành lật sách đúng, cầm lật sách nhẹ nhàng, trang trí sách, sắp xếp 

sách ngay ngắn, gọn gàng. 

- Vận động: lăn bóng, đánh golf, thắt thun.... 

- BTLNT: 

+Tìm hiểu nguyên liệu làm Hoành thánh chiên, mì xào giòn... 

+Quan sát quy trình thực hiện món hoành thánh chiên, mì xào giòn... 

+Thực hiện món Mì xào giòn, hoành thánh chiên. 

(MT 85) 

Ăn, ngủ, vệ 

sinh. 

- Thực hành đánh răng đúng cách 

- Rèn luyện kỹ năng rửa tay , lau mặt, đánh răng. 

-Tập trẻ xếp chiếu gọn gàng sau khi ngủ dậy. 

- Quan sát, nhắc nhở trẻ bỏ rác đúng nơi quy định 

- Nhắc nhở bạn bè, mọi người xung quanh không vứt rác bừa bãi... 

-Quan sát, nhắc nhở trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 



sinh hoạt 

chiều 

- Nghe các bài hát có 

thể loại âm nhạc khác 

nhau: 

+ Nghe giai điệu và 

đoán tên bài hát đã 

học 

+ Trò chơi âm nhạc 

“Tìm đồ vật” 

- Thực hiện vở bài tập 

toán trang 9 

- Trò chuyện với trẻ về 

các tình huống trong 

cuộc sống hàng ngày. 

Tập nói và đề nghị sự 

giúp đỡ của người khác 

- Thực hiện vở bài tập 

toán trang 9 

Gấp con mèo 

+Cho trẻ xem con mèo 

gấp mẫu 

+trẻ thực hiện  

Thực hiện tập làm 

quen với chữ viết trang 

25 

(MT 94) 

Thực hiện tập làm quen 

với chữ viết trang 25 

-  Quan tâm, chia sẻ, giúp 

đỡ bạn 

+ Trò chuyện với trẻ về 

cách quan tâm, chia sẻ, 

giúp đỡ bạn bè  

+ Động viên khuyến 

khích trẻ quan tâm, chia 

sẽ, giúp đỡ bạn bè. 

(MT 76) 

 


